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Số:         /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nghệ An, ngày       tháng 8 năm 2021 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 8 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ NGHỆ AN 

Căn cứ Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An 

ngày 11/7/2016 về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu của Sở Y tế tỉnh Nghệ An; 

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về 

việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 2720/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021-2022; 

Căn cứ Quyết định số 3398/QĐ-BYT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế về 

việc điều chỉnh phân bổ vắc xin phòng COVID-19 BNT163b2 (Comirnaty) 

được cung ứng trong tháng 7/2021 đợt 8; 

Căn cứ Quyết định số3491/QĐ-BYT ngày 17/7/2021 của Bộ Y tế về 

việc điều chỉnh phân bổ vắc xin  phòng  COVID-19 AstraZeneca đợt  12 và 

đợt 13; 

Căn cứ Quyết định số 3600/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 về việc phân bổ 

vắc xin đợt 15 và đợt 16; 

Căn cứ Công văn số 6070/UBND-VX ngày20/8/2021 của UBND tỉnh 

về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 (đợt 8 ); 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 8 cho các địa phương, 

đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An (phụ lục phân bổ kèm theo). 

Điều 2.  

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An căn cứ danh sách tại 

Điều 1 Hướng dẫn chi tiết việc tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, phân bổ và 



tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại các điểm tiêm chủng cố 

định, lưu động theo quy định. 

2. Các đơn vị Y tế, địa phương tại các phụ lục kèm theo Quyết định 

này, phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Trung tâm Y tế các 

huyện, thành, thị; các cơ sở y tế trên địa bàn tổ chức tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 cho các đối tượng theo đúng Nghị quyết số 21/NQ-

CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ; yêu cầu hoàn thành trước ngày 23    

/8/2021 

3. Đối với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và các đơn vị tại sẽ có thông 

báo về thời gian, địa điểm tiêm chính thức của Sở Y tế. 

4. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh báo cáo kết thúc đợt tiêm 

chủng gửi về Sở Y tế theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Chánh Văn Phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các Phòng Sở Y tế, 

Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.  

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Lãnh đạo Sở Y (b/c); 
- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Trần Minh Tuệ 

  

https://luatvietnam.vn/y-te/nghi-quyet-21-nq-cp-ve-mua-va-su-dung-vac-xin-phong-covid-19-199022-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/nghi-quyet-21-nq-cp-ve-mua-va-su-dung-vac-xin-phong-covid-19-199022-d1.html


PHỤ LỤC 1:  

 

DANH SÁCH PHÂN BỔ VẮC XIN PHÒNG COVID-19 

(Ban hành kèm theo Công văn số       /SYT-NVY ngày       tháng 08 năm 2021) 
 

* Danh sách phân bổ các điểm tiêm y tế 

TT Đơn vị 
Dự kiến 

phân bổ 
Ghi 

chú 

1 Bệnh viện giao thông vận tải Vinh 150   

2 Bệnh viện HNĐK tỉnh Nghệ An 88   

3 Bệnh viện thành phố Vinh 283   

4 BV Trường Đại Học Y khoa Vinh 40   

5 Bệnh viện 115 Nghệ An  144   

6 Bệnh viện Nội tiết 83   

7 Trung tâm y tế Nam Đàn 31   

8 Bệnh viện đa khoa Khu vực Tây Bắc 62   

9 Bệnh viện Cục Hậu Cần Quân Y 4 154   

10 TT Huyết học Truyền Máu Nghệ An 43   

11 Hội Châm Cứu 11   

12 Trung tâm Kiểm soát tỉnh Nghệ An 435   

  Tổng  1524 

  
  



PHỤ LỤC 2:  

 

DANH SÁCH PHÂN BỔ VẮC XIN PHÒNG COVID-19 

(Ban hành kèm theo Công văn số           /SYT-NVY ngày       tháng 08 năm 
2021) 

 

 
* Danh sách phân bổ tuyến huyện 

 

TT Địa phương 
Dự kiến 

phân bổ 
Ghi chú 

1 TP Vinh 957 

 2 Nghi Lộc 667 

 3 Cửa Lò 522 

 4 Diễn Châu 522 

 5 Quỳnh Lưu 667 

 6 Hoàng Mai 522 

 7 Nghĩa Đàn 522 

 8 Thái Hòa 522 

 9 Quỳ Hợp 232 

 10 Quỳ Châu 232 

 11 Quế Phong 232 

 12 Hưng Nguyên 522 

 13 Nam Đàn 667 

 14 Đô Lương 522 

 15 Thanh Chương 377 

 16 Yên Thành 667 

 17 Tân Kỳ 232 

 18 Anh Sơn 377 

 19 Con Cuông 232 

 20 Tương Dương 232 

 21 Kỳ Sơn 232 

  Tổng cộng 9,657 
 

 

  



PHỤ LỤC 3:  

 

DANH SÁCH PHÂN BỔ VẮC XIN PHÒNG COVID-19 

(Ban hành kèm theo Công văn số           /SYT-NVY ngày       tháng 08 năm 
2021) 

 

* Các Sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc. 
 

TT Tên đơn vị/ địa phương 

Dự 

kiến 

tiêm 

Ghi 

chú 

1 
Ban Quan lý khu kinh tế đông Nam (bao gồm các Khu 

công nghiệp trực thuộc) 
500  

2 

Học sinh, sinh viên, nhà giáo và các thành viên khác của 

Đoàn tham gia các sự kiện giáo dục nghề nghiệp năm 

2021 

102  

3 Trại giam số 3 - C10 87  

4 Bưu điện tỉnh NA 50  

5 Trường Đại học Vinh 50  

6 Trường Đại Học Y khoa Vinh 50  

7 Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An 39  

8 
Tiểu đoàn căn cứ sân bay Vinh - Sư đoàn 371-Quân 

chủng Phòng không không quân 
37  

9 Chi cục Kiểm lâm 30  

10 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 30  

11 Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An 30  

12 Tổng Cục địa Chât và Khoáng sản Việt Nam 30  

13 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh 30  

14 Điện Lực Nghệ An 27  

15 Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh 25  

16 Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh 22  

17 
Ban chỉ huy phòng chông thiên tai và TKCN tỉnh 
NghệAn 20  

18 Cục Quản lý Đường Bộ II 20  

19 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An 20  

20 Sở Du lịch 20  

21 Sở nông nghiệp và PTNT 20  

22 Sở Tài Nguyên & Môi trường 20  

23 Trường Cao đăng GTVT trung ương IV 20  

24 Trường THPT Hà Huy Tập 20  

25 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng 20  

26 Trường THPT Lê Viết Thuật 20  

27 Trường Tiểu học Hà Huy Tập 20  

28 Trung tâm GD DN người khuyết tật 19  

29 Sở Tài Chính 17  

30 Chi cục Thú y vùng III 16  

31 Ban Quản lý Khu BTTN Pù Hoạt 15  



32 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh NA 15  

33 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu 15  

34 Hội LHPN tỉnh Nghệ An 14  

35 Văn phòng Tỉnh ủy 14  

36 Làng TE SOS Vinh 13  

37 Trung tâm Bảo vệ Thực vật Khu IV 10  

38 Trường THPT Dân tộc nội trú số 2 10  

39 Ban Dân tộc 09  

40 Trường đào tạo Nghiệp vụ Kiểm Toán Chi nhánh Cửa lò 09  

41 Đoàn khối cơ quan tỉnh 08  

42 Văn phòng ĐBQH + HĐND tỉnh 07  

43 Bảo hiểm xã hội tỉnh 06  

44 Khu điều dưỡng thương Kinh tâm thần Kinh 06  

45 Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An 06  

46 Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật 05  

47 Sở GD&ĐT 04  

48 Sở Nội vụ 04  

49 Sở Văn hóa và Thể thao 02  

50 Tỉnh đoàn Nghệ An 02  

51 VP Ủy ban nhân dân tỉnh 02  

52 Sở Ngoại vụ (trường hợp công dân người thụy sỹ) 01  

 Tổng 1.588  

 

  



PHỤ LỤC 4:  

 

DANH SÁCH PHÂN BỔ VẮC XIN PHÒNG COVID-19 

(Ban hành kèm theo Công văn số       /SYT-NVY ngày       tháng 08 năm 2021) 
Các đơn vị, doanh nghiệp 

 

STT Tên đơn vị/ địa phương 
Dự 

kiến 

Tỷ lệ 

sau 

phân 

bổ 

1 Ban quản lý di tích Nghệ An 7  

2 
Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và  
 Tượng đài Bác Hồ 

9  

3 Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ 20  

4 Bảo hiểm PVI Bắc Trung Bộ  15  

5 Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam CN KV Bắc Trung Bộ 10  

6 Bảo tàng Nghệ An 2  

7 BẢO TÀNG XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH 7  

8 Bưu điện tỉnh Nghệ An 20  

9 Chi cục Phát triển nông thôn 10  

10 CN công ty CP 247 13  

11 CN Công ty CP dầu thực vật Tường An- Nhà máy dầuVinh 10  

12 CN công ty CP DVT Trường An 10  

13 CN Công ty CPDV&BĐS Trung Nam 10  

14 CN Công Ty Dược Hà Tây tại Nghệ An 3  

15 
CN Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) tại tỉnh 

Nghệ An 
20  

16 CN khai thác đường sắt Nghệ tĩnh 10  

17 
CN tổ chức giáo dục và đào tạo APOLLO Việt Nam tại Nghệ 
An 

14  

18 
CN Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - Xí nghiệp Đầu máy 

Vinh 
10  

19 CN VCCI tại Nghệ An 9  

20 Cơ sở mầm non Happy Hands 10  

21 Cơ sở mần non Tú Oanh 10  

22 Công ty AJNOMOTO VN 10  

23 Công ty An Phú Quý 20  

24 Công ty bảo hiểm bưu điện KV Bắc Trung Bộ 10  

25 Công ty cổ phân XDTM Quân Hòa Phát 15  



26 Công ty CP 456 10  

27 Công ty CP An Nam 6  

28 Công ty CP bao bì Tân Khánh An 15  

29 Công ty CP Bảo vệ - Vệ sỹ chuyên nghiệp An Việt 10  

30 Công ty CP bia Hà Nội - Nghệ An 40  

31 Công ty CP bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh 10  

32 

Công ty CP Bia Sài Gòn - Sông Lam 

Địa chỉ: Khói 1, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ 

An 

10  

33 Công ty CP cân điện tử Nghệ An 10  

34 Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh  22  

35 Công ty CP Cấp nước NA  20  

36 Công ty CP chế tác đá Nhật Huy 10  

37 Công ty CP Ck và XD Miền Trung 10  

38 Công ty Cp Cơ điện lạnh Sơn Tùng 10  

39 Công ty CP Cơ điện và Xây lắp Thủy lợi Nghệ An  10  

40 Công ty CP Cơ giới nông nghiệp và PTNT Nghệ An 4  

41 Công ty CP Cơ Khí Vinh 2  

42 Công ty CP Công nghệ và thương mại Miền Trung 10  

43 Công ty CP Công trình 649 10  

44 Công ty CP công viên cây xanh Thành phố Vinh 10  

45 Công ty CP Container Nghệ An 10  

46 Công ty CP CTH Việt nam 15  

47 Công ty CP Đầu tư & phát triển nhà Hà nội số 30 10  

48 Công ty CP đầu tư Khoáng sản An Thịnh 5  

49 Công ty CP đầu tư phát triển cao su Nghệ An 10  

50 Công ty CP đầu tư PT và XD Quốc Tế 10  

51 Công ty CP Đầu tư SXTMDV Cuộc Sống Xanh 20  

52 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Miền Trung 10  

53 Công ty CP đầu tư và Phát triển VINACO 15  

54 Công ty CP đầu tư và xây lắp Đại Việt 10  

55 Công ty CP đầu tư VICAP 20  

56 Công ty CP Đầu tư xây dựng Nghệ An 10  

57 Công ty CP đầu tư xây dựng Thương mại Sơn Trang 61  

58 Công ty CP đầu tư XD & TM VINACO 10  

59 
Công ty CP Dệt May 

 Hoàng Thị Loan 
20  

60 Công ty CP dịch vụ thương mại tổng hợp Vinh 10  



61 Công ty CP ĐT và TVXD Dũng Nam 10  

62 Công ty CP ĐT XD 379 10  

63 Công ty CP ĐT&XD Việt Lào 6  

64 Công ty CP ĐT&XDTH Miền Trung 10  

65 Công ty CP ĐTXD và Phát triển Thương mại 19 8  

66 Công ty CP Dược Mỹ phẩm Thiên Minh 10  

67 Công ty CP Dược Pha Nam - CN Nghệ An 17  

68 Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội 20  

69 Công ty CP Dược phẩm Green Nghệ An 10  

70 Công ty CP đường sắt Nghệ Tĩnh 30  

71 Công ty CP gạch ngói và xây lắp Hưng Nguyên 10  

72 Công ty CP giải pháp công nghệ D.SOFT 10  

73 Công ty CP giấy Sông Lam 10  

74 Công ty CP GLD 15  

75 Công ty CP Golden City 10  

76 Công ty CP hóa chất TB và vật tư KHKT Nghệ An 9  

77 Công ty CP Hợp tác phát triển Việt Lào 14  

78 CÔNG TY CP HỮU NGHỊ NGHỆ AN 10  

79 Công ty CP in Nghệ An 10  

80 Công ty CP KD và DV Sơn Thủy 10  

81 Công ty CP Khách sạn Giao tế Nghệ An 20  

82 Công ty CP khai thác chế biến đá Thanh Xuân 10  

83 Công ty CP khoa học tảo 15  

84 Công ty CP Khoáng sản Á Châu 20  

85 Công ty CP khoáng sản Đông Á 10  

86 Công Ty CP Khoáng Sản Toàn Cầu 20  

87 Công ty CP khoáng sản và TM Thạch Hà 10  

88 Công ty CP Kinh doanh Thương mại Tân Trường Sinh 2  

89 Công ty CP KS và TM Thạch hà 20  

90 Công ty CP Lâm Sản Nghệ An 10  

91 Công ty CP Linh Chi 10  

92 Công ty CP lương thực Thanh Nghệ Tĩnh 16  

93 Công ty CP Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An 20  

94 Công ty CP May Halotexco (May Hoàng Thị Loan) 40  

95 Công ty CP May Minh Anh - Nghệ An (cả 3 nhà máy) 20  

96 Công ty CP Mía đường Sông Con 20  

97 Công ty CP Nam Dược - CN Bắc Miền Trung 10  



98 Công ty CP Nam Lộc 10  

99 Công ty CP Nguyễn Bạch An 10  

100 Công ty CP Nguyễn Kim Đô 17  

101 Công ty CP Phát hành sách Nghệ An 3  

102 Công ty CP Phát triển Châu Giang 10  

103 Công ty CP Quản lý và xây dựng CTGT 487 10  

104 Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ 470 20  

105 Công ty CP quản lý và XD giao thông thủy bộ Nghệ An 10  

106 Công ty CP quốc tế KAIZEN 20  

107 Công ty CP Sài Gòn - Kim Liên  10  

108 Công Ty CP Sản xuất thương mại Hương Kính 10  

109 Công ty CP Sơn Nam 10  

110 Công ty CP SX&TM Long Bình 10  

111 
Công ty CP Tập Đoàn Masan ( bao gồm Hệ thống siêu thị 

Vinmart và Vinmart +) 
50  

112 Công ty CP Tập đoàn PNG 15  

113 Công ty CP tập đoàn Semec 20  

114 Công ty CP Tập đoàn T&T 10  

115 Công ty CP Tập Đoàn Thiên Minh Đức 40  

116 Công ty CP Tập đoàn Vương Hoàn Đức 12  

117 Công ty CP Tây An 10  

118 Công ty CP TBGD - Y tế Nghệ An 10  

119 Công ty CP thẩm định gia AVALUE Việt nam 10  

120 Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh 10  

121 Công ty CP Thương mại Hồng hà 20  

122 Công ty CP Thương Mại Miền Núi Nghệ an 10  

123 Công ty CP thương mại Phú An 10  

124 Công ty CP thương mại Phúc Chiến Thắng 10  

125 Công ty CP Thương mại và phát triển hạ tầng 8  

126 Công ty CP thương mại và PT Công Nghệ Tiên Tiến 15  

127 Công Ty CP Thương Mại Việt Pháp 20  

128 Công ty CP thủy điện Nậm Mô Nậm Nơn 20  

129 Công ty CP TM &DV LOTUS CENTER 50  

130 Công ty CP TM Môi Trường Việt 15  

131 Công ty CP TM Phú An 10  

132 Công ty CP TM Phúc Chiến Thắng 10  

133 Công ty CP TM Quốc tế Bình Minh 50  

134 Công ty CP TM và XLĐ Công Nghiệp 20  



135 Công ty CP Tổng công ty Sài Gòn Land 10  

136 Công ty CP Toyota Sông Lam 10  

137 Công ty CP Toyota Vinh 10  

138 Công ty CP Trung Đô 20  

139 Công ty CP Truyền hình Cáp Nghệ An  11  

140 Công ty CP tự động hóa và xây lắp điện SNT 20  

141 Công ty CP tư vấn  và XD Biển Đông 30  

142 Công ty CP Tư vấn đầu tu và xây dựng Nghệ An 10  

143 Công ty CP Tư vấn QHTK XD Nghệ An 2  

144 Công ty CP Tư vấn thiết kế  và Xây dựng Hòa An 10  

145 Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Thuỷ lợi Nghệ An 10  

146 Công ty CP tư vấn và XD Đại Nam 7  

147 Công ty CP tư vấn và XD phát triển nông thôn 6 10  

148 Công ty CP tư vấn và XD Thái Bảo 4  

149 Công ty CP Tư vấn xây dựng Alpha 10  

150 Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình Đại Sơn 10  

151 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông VINACO 10  

152 Công ty CP tư vấn xây dựng phú Nguyên Hưng 15  

153 Công ty CP Ứng dụng công nghệ xây dựng E.P.C 10  

154 Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Trường Thành 20  

155 Công Ty CP vận tải công nghệ và dịch vụ Mai Linh Nghệ An  10  

156 
Công ty CP vận tải Đường sắt Hà Nội - CN vận tải đường sắt 

Vinh 
10  

157 Công ty CP Vận tải GN Bia Sài Gòn 30  

158 Công ty CP vận tải ô tô số 5 10  

159 Công ty CP vận tải và thương mại Hùng Thành 10  

160 Công ty CP Vật liệu xây dựng Miền Trung 10  

161 Công ty CP Việt Nhân Nghệ An 10  

162 Công ty CP VIETHOME STONE 10  

163 Công ty CP VILACONIC 15  

164 Công ty CP VL và XD ICEM 10  

165 CÔNG TY CP WHA INDUSTRIAL ZONE NGHỆ AN 20  

166 Công ty CP xây dựng 465 10  

167 Công ty CP xây dựng Dũng Mạnh 20  

168 Công ty CP xây dựng hạ tầng dầu khí Nghệ An 10  



169 Công ty Cp Xây dựng Hưng Đại Thành 12  

170 Công ty CP xây dựng Nam Á 10  

171 Công ty CP xây dựng Nam Trường Thành 30  

172 Công ty CP Xây dựng Tân Nam 30  

173 Công ty CP xây dựng Trung Đức 10  

174 Cong ty CP Xây lắp viễn thông Bảo Châu Long 3  

175 Công ty CP XD & TM Tân Thành Nam 10  

176 Công ty CP XD 469 30  

177 Công ty CP XD DV & TM Hà Vinh 10  

178 Công ty CP XD TM và XNK Thiên Hương 25  

179 Công ty CP XD và TM Việt Thắng 10  

180 Công ty CP Xuất nhập khẩu Nghệ An 10  

181 Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Nghệ An 2 10  

182 Công ty CP Xuất nhập khẩu và XD Đức Thắng AOB 10  

183 Công ty CPDP và VTYT Thành An 10  

184 Công ty CPĐTXD và TM Việt Thắng 10  

185 Công ty CPĐTXDTM Đại huệ 10  

186 Công ty CPDVTM Tổng hợp Vinh 10  

187 Công ty CPPT Hoa Sen 30  

188 Công ty CPQL và XDCT VHT Nghệ An 10  

189 Công ty CPTM Bia sài gòn Bắc Trung bộ 30  

190 Công ty CPTM Quốc tế Trường Phước 25  

191 Công ty CPXD & ĐTPT Thái Sơn 15  

192 Công ty CPXD Thủy Lợi 2 Nghệ An 10  

193 Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 6 20  

194 Công ty DL&TM Hùng Cúc 10  

195 Công ty Hóa chất BMQ Miền Trung 20  

196 Công Ty NTHH Thu Phí Tự Động VETC 27  

197 Công ty PTS Nghệ Tĩnh 60  

198 Công ty TECCO Miền Trung 40  

199 Công ty THHH 1 thành viên Hoa tiêu Hàng Hải khu vực IV 10  

200 Công Ty THHH Lam Hồng Anh 30  

201 Công ty Thủy điện Hủa Na 22  

202 Công ty TNHH BIOMASS FUEL Việt Nam 15  

203 Công ty TNHH Cấp nước Hoàng Mai 16  

204 Công ty TNHH Cát Hưng 10  

205 Công ty TNHH Châu Giang 10  



206 Công ty TNHH chế biến thực phẩm Hoàng Đăng 10  

207 Công ty TNHH cơ điện MES 10  

208 Công ty TNHH Công nghệ nông nghiệp HT 5  

209 Công ty TNHH Đầu Tư 369 10  

210 
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Đại 

Nguyên Phát 
2  

211 Công ty TNHH Đầu Tư và TM An Phát Pharma 10  

212 Công ty TNHH dịch vụ Khí đốt Nghệ An 10  

213 Công ty TNHH DP và TBYT Hoàng Anh 15  

214 Công ty TNHH ĐT Hoàng Việt 15  

215 Công ty TNHH ĐT&PT Tân Đại Phát 20  

216 Công ty TNHH Hòa Hiệp 20  

217 Công ty TNHH Hòa Nghĩa 10  

218 Công ty TNHH Hồng Minh 20  

219 Công ty TNHH Hương Liệu 10  

220 Công ty TNHH Kido Vinh 30  

221 Công ty TNHH Kỹ thuật và dịch vụ thương mại Anh Đức 14  

222 Công ty TNHH Lực Nguyên Khang 30  

223 Công Ty TNHH Mai Linh Nghệ An 20  

224 Công ty TNHH Mai Ninh 20  

225 Công ty TNHH May Phong Thư 20  

226 Công ty TNHH Mía đường Nghệ An 10  

227 Công ty TNHH Minh Quang 30  

228 Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường 10  

229 Công ty TNHH MTV Lâm nông nghiệp Sông Hiếu 20  

230 Công ty TNHH MTV NN Xổ số kiến thiết Nghệ An 10  

231 Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện Miền Bắc 10  

232 Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An 10  

233 Công ty TNHH Nissan Vinh 10  

234 Công ty TNHH Nông nghiệp Hùng Cường 10  

235 Công ty TNHH Nông sản thực phẩm Nghệ An 10  

236 Công ty TNHH Ô tô Trung Đô 20  

237 Công Ty TNHH phát triển Chăn nuôi HĐH   

238 Công ty TNHH Phú Lâm 10  

239 Công ty TNHH Phú Yên 6  

240 Công Ty TNHH PTCN Điện tử Bình An 20  



241 Công ty TNHH Quốc tế Sông Lam 10  

242 Công ty TNHH Quỳnh Nguyên 5  

243 Công ty TNHH SX TM & DV Huyền Ngọc Phong 12  

244 Công ty TNHH Tân Hưng 15  

245 Công ty TNHH Tân Xuân 10  

246 Công ty TNHH thang máy kỷ thuật Điện NAKO 10  

247 Công ty TNHH Thanh Thành Đạt  10  

248 Công ty TNHH thiết bị xăng dầu Đức Linh 10  

249 Công ty TNHH Thương mai 319 Đông Anh 9  

250 Công ty TNHH Thương Mại An Thọ 30  

251 Công ty TNHH Thương Mại Kim Thành Chính GROUP 20  

252 Công ty TNHH Thương Mại Minh Châu 15  

253 Công ty TNHH Thương Mại Thắng Thanh 10  

254 Công ty TNHH Thương Mại VLXD Hải Tuyết 25  

255 Công ty TNHH TM và DV Hằng Hải 10  

256 Công ty TNHH TM Vân Hùng  10  

257 Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dưng Việt Phát 15  

258 Công ty TNHH Văn Minh 60  

259 Công ty TNHH Vinamotor Nghệ An 10  

260 Công ty TNHH VSIP Nghệ An 10  

261 Công Ty TNHH XD Thanh Sơn 30  

262 Công ty TNHH XL TM Hoàng Gia 15  

263 Công ty TNHH Yakult Việt Nam - CN Nghệ An 10  

264 Công Ty Trách nhiệm Hữu Hạn cơ khí Đức Hải 20  

265 Công ty trách nhiệm Hữu hạn TBĐ và CS Hiền Hòa 10  

266 Công Ty trách nhiệm Hữu hạn Trang Anh 10  

267 Công ty truyền tải điện Nghệ An 20  

268 Công ty Vận tải biển VIMC 4  

269 Công ty Vietlot Nghệ An 20  

270 Công ty Xăng dầu Nghệ An                  60  

271 Công ty xi măng sông lam 10  

272 CT TNHH Dược Phẩm An Khương 6  

273 CT TNHH TM &XNK OANH LỘC 10  

274 Cty CP bến xe Nghệ An 15  

275 Cty CP Hóa chất thiết bị và vật tư KHKT Nghệ An 10  

276 Cty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Văn Minh 50  

277 ĐÀI THÔNG TIN DUYÊN HẢI BẾN THỦY 12  



278 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Nghệ An 100  

279 Hiệp hội vận tải ô tô 100  

280 Hội DN nhỏ và vừa Nghệ An 30  

281 Hội DN tiêu biểu Nghệ An 20  

282 Hội doanh nghiệp nữ tỉnh Nghệ An 20  

283 Hội doanh nhân CCB Tỉnh 20  

284 Hội Doanh nhân Giáo phận Vinh 30  

285 Hội doanh nhân trẻ Nghệ An 20  

286 Hội Đông y 7  

287 Hội Hữu Nghị Việt Nhật tỉnh Nghệ An 9  

288 Khách sạn anphaan- Cty CP Hàng Hải Phúc An 20  

289 KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH CỬA ĐÔNG 30  

290 Khu Bảo tồn thiên Nhiên Phù Huống 20  

291 Ngân hàng Bản Việt - CN Nghệ An 5  

292 Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - CN Nghệ An 10  

293 Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An 10  

294 Ngân Hàng HDBank CN Nghệ An 10  

295 Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - CN Nghệ An 10  

296 Ngân hàng NN&PTNT CN Hưng Nguyên Nam NA 10  

297 Ngân hàng NN&PTNT Nam Nghệ An 10  

298 Ngân hàng NN&PTNT Tây NA 10  

299 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thông CN Nghệ An 10  

300 Ngân hàng Phát triển - CN Nghệ An 10  

301 Ngân hàng thương mại CP Á Châu 10  

302 Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương CN Vinh 10  

303 Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu - CN Nghệ An 10  

304 Ngân hàng TMCP  Đầu tư &  PT CN Nghệ An (BIDV) 20  

305 Ngân hàng TMCP An Bình CN Nghệ An 4  

306 Ngân hàng TMCP Bắc Á 10  

307 Ngân hàng TMCP Bảo Việt - CN Nghệ An 10  

308 Ngân hàng TMCP công thương Nghệ An 10  

309 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Cửa Lò 10  

310 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN TP.Vinh 10  

311 Ngân hàng TMCP Công thương VN - CN Bắc NA 10  

312 
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - CN Nghệ An 

(PVcomBank Nghệ An) 
10  



313 Ngân hàng TMCP Đầu tư &  PT N.An               10  

314 
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Phủ 

Diễn 
10  

315 
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Phủ 

Quỳ 
10  

316 
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Thành 

Vinh 
10  

317 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á CN Nghệ An 10  

318 Ngân hàng TMCP Hàng hải - CN Nghệ An (MSB) 10  

319 
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - KV Nghệ An 

(Techcombank Nghệ An)  
10  

320 Ngân hàng TMCP MTV dầu khí toàn cầu - CN Nghệ An 10  

321 Ngân hàng TMCP Nam Á - CN Nghệ An 10  

322 Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - CN Nghệ An 10  

323 Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - CN Vinh 10  

324 Ngân hàng TMCP Phương Đông - CN Nghệ An 10  

325 Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Nghệ an  10  

326 Ngân hàng TMCP Quốc tế VN - CN Vinh 10  

327 Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội CN NA   10  

328 Ngân hàng TMCP Sài Gòn CN NA   10  

329 Ngân hàng TMCP Sài gòn Thường Tín - CN Nghệ An 10  

330 Ngân hàng TMCP Tiên Phong - CN Nghệ An 10  

331 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Nghệ An 10  

332 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thường Tín - CN Nghệ An 10  

333 
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – CN Vinh 

(Eximbank Vinh) 
10  

334 Nhà máy nước Hòa Sơn 7  

335 Nhà máy sữa Nghệ An 50  

336 Tập đoàn TH 60  

337 Tập đoàn VINGROUP - Công ty CP 50  

338 Thủy Điện Bản Vẽ 38  

339 Tổng Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An               30  

340 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3705D 10  

341 Trung tâm giống cây trồng 10  

342 Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT Nông Thôn 20  

343 Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An 12  

344 Trường mần non ARITA 20  



345 Trường Mần Non GREEN SCHOOL 20  

346 Trường phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng 20  

347 Trường PTNK TDTT NGHỆ AN 12  

348 Viện Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng Nghệ An 4  

349 Viễn thông Nghệ An (VNPT) 20  

350 Viettel Nghệ An 50  

351 Xí nghiệp dịch vụ điện lực Nghệ An 37  

352 Công ty cổ phần xây Dựng Châu Long 15  

353 Công ty cổ phần thẩm định giá Miền Nam 10  

354 Trung tâm Anh Ngữ AMA 15  

355 Công ty cổ phần Gia súc Bắc Trung Bộ  15  

356 Công ty cổ phần xây dưng Trường Sơn 30  

 Công Ty cổ Phần Thương Mại Việt Pháp 45  
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